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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Môn Địa lí không có vai trò nào sau đây?
A. Tìm hiểu về cội nguồn của dân tộc và nhân loại.
B. Xây dựng mối quan hệ giữa con người với các thành phần tự nhiên
C. Vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày.  
D. Cung cấp kiến thức về các hiện tượng tự nhiên như ngày đêm, các mùa, thời tiết và khí hậu
Câu 2. Bán cầu Bắc nằm ở vị trí
A. phía dưới đường Xích Đạo. 		 
B. phía trên đường Xích Đạo.
C. phía bên phải của đường kinh tuyến gốc.			
D. phía bên trái của đường kinh tuyến gốc.	
Câu 3. Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến
[bookmark: _Hlk104214738]A. số 00. 		B. số 900.		C. số 1800. 				D. số 3600.
Câu 4. Bước đầu tiên cần làm khi đọc hiểu nội dung của một bản đồ bất kì là
A. tìm phương hướng.                                  B. xem tỉ lệ bản đồ.
C. đọc bản chú giải.                                      D. đọc đường đồng mức.
Câu 5. Để thể hiện ranh giới quốc gia trên bản đồ, người ta dùng kí hiệu
A. điểm.	         B. đường.	       C. diện tích.	           D. hình học.
Câu 6. Bản đồ có tỉ lệ càng lớn thì đối tượng biểu hiện
A. Ít đối tượng địa lí hơn                                B. Nhiều đối tượng địa lí hơn
C. Đối tượng địa lí to hơn                               D. Đối tượng địa lí nhỏ hơn                       
Câu 7. Những vòng tròn trên bề mặt quả địa cầu vuông góc với kinh tuyến được gọi là những đường gì?
A. Vĩ tuyến bắc.	B. Vĩ tuyến.	         C. Vĩ tuyến gốc.	  D. Vĩ tuyến nam
Câu 8. Hãy cho biết kiến thức địa lí không hỗ trợ cho những ngành nghề nào sau đây?
A. Ngành nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi.
B.Các ngành dịch vụ đặc biệt là du lịch.
C. Các ngành nghiên cứu toán học, hóa học.
D. Các ngành như trắc địa, bản đồ, địa chất, quản lí đô thị, quản lí xã hội,...
Câu 9. Trên quả Địa cầu, vĩ tuyến gốc được ghi số độ là:
A. 00.                      B. 300.                           C. 600.                         D. 900.
Câu 10. Để thể hiện vị trí của sân bay, người ta dùng kí hiệu nào sau đây?
A. Kí hiệu điểm.   B. Kí hiệu đường.    C. Kí hiệu diện tích.	  D. Kí hiệu hình học.
Câu 11. Trái Đất có dạng hình gì?
A. Hình tròn.	  B. Hình vuông.   C. Hình cầu     D. Hình bầu dục.
Câu 12. Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào gần Mặt Trời nhất?
A. Thủy tinh	  B. Kim tinh       	C. Hỏa tinh             		D. Mộc tinh
Câu 13. Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là bao lâu?
[bookmark: _GoBack]A. Một ngày đêm.	B. Một tháng.    C. Một mùa.	D. Một năm.
Câu 14. Ý nào sau đây không đúng với chuyển động của Trái Đất tự quay quanh trục?
A. Tự quay quanh trục tưởng tượng.   B. Thời gian quay một vòng là 24 giờ.
C. Trục quay có chiều thẳng đứng.  D. Chuyển động từ Tây sang Đông.
Câu 15. Trái Đất được chia thành 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ nếu đi về phía Tây sẽ:
A. nhanh hơn 1 giờ.						B. chậm hơn 1 giờ.			
C. giờ không thay đổi.					D. tăng thêm 1 giờ.
Câu 16. Theo quy ước đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng?
A. Bắc.			B. Nam.	C. Đông .    D. Tây.
Câu 17: Dựa vào hướng Mặt Trời lặn xác định được hướng nào sau đây?
A. Tây.                    B. Đông.                  C. Bắc.                    D. Nam.

Câu 18: Ngày 22/12 ở nửa cầu Bắc là mùa nào?
A. Xuân		      B. Hạ                       C.Thu		  D. Đông

II. TỰ LUẬN
Câu 1.   Để học tốt phân môn Địa lí chúng ta cần phải làm gì?
Câu 2.
[image: Xác định tọa độ địa lí của các điểm A, B, C trên hình 4]a. Xác định tọa độ địa lí của các điểm A, B trên hình 4.
 b. Trên một tờ bản đồ có tỉ lệ 1: 1 000 000 người ta đo được khoảng cách từ thành phố A đến thành phố B là 5 cm. Tính khoảng cách tương ứng ngoài thực tế (ki-lô-mét). 
c.  Khoảng cách từ  thành phố Hà Nội đến Hải Dương là 105 km, trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai địa điểm ấy đo được 15 cm. Hỏi bản đồ có tỉ lệ là bao nhiêu?
Câu 3.
a. Trình bày các bước vẽ lược đồ trí nhớ chỉ đường đi.
b. Em hãy vẽ lược đồ trí nhớ khu vực trường em đang học?
Câu 4.
a) Kể tên các hành tinh trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự xa dần Mặt Trời? Vị trí của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời theo em có ý nghĩa như thế nào?
b) Hãy giải thích vì sao hiện tượng ngày và đêm lại diễn ra luân phiên nhau?
Câu 5. Cho bản đồ có tỉ lệ sau: 1: 2 000 000, em hãy cho biết 1cm, 3cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa?
Câu 6. Một trận bóng đá diễn ra ở Việt Nam lúc 14 giờ ngày 5/10/2024 ( múi giờ số 7) thì lúc này ở Nhật Bản ( múi giờ số 9) là mấy giờ?
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